
 

DANH MỤC TÀI SẢN BÁN THANH LÝ 

( Kèm theo thông báo số: 47/TB-TTYT, ngày 26 tháng 07 năm 2024) 

                                                                                                                                                                                              Đơn vị tính: đồng 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Mã, số hiệu 

tài sản 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

 lượng  
Đơn giá bán Thành tiền Hình thức thanh lý tài sản 

Tài sản máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ dưới 

100 triệu đồng 
                

1 Máy in Hp MI2048.1 2018 2018 cái 1 15.000 15.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

2 Máy tính Dell   2010 2010 bộ 1 20.000 20.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

3 Máy lọc nước Hesim   2018 2018 cái 1 20.000 20.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

4 Máy lọc nước Hesim   2018 2018 cái 1 20.000 20.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

5 

Tử hồ sơ sắt dày, sơn tĩnh 

điện 12 khoang để đồ bệnh 

nhân 

  2014 2014 Cái 1 150.000 150.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  



 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Mã, số hiệu 

tài sản 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

 lượng  
Đơn giá bán Thành tiền Hình thức thanh lý tài sản 

6 Máy in ca non   2010 2010 cái 1 15.000 15.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

7 
Xe lăn tay chân liền (năm 

2011) 
XL 2011 2011 Cái 2 30.000 60.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

8 Cân đo chiều cao   2016 2016 Cái 1 20.000 20.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

9 Màn hình máy vi tính   2011 2011 cái 1 5.000 5.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

10 
Giường bệnh nhân Inox 

2010 
GBN2010.1 2010 2010 Cái 1 140.000 140.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

11 Máy lọc nước Hesim   2018 2018 cái 1 20.000 20.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

12 Giường Inox vạt Inox   2005 2005 cái 5 100.000 500.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

13 Giường bệnh nhân INOX   2014 2014 cái 25 140.000 3.500.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  



 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Mã, số hiệu 

tài sản 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

 lượng  
Đơn giá bán Thành tiền Hình thức thanh lý tài sản 

14 Máy khí nén   2002 2002 cái 1 100.000 100.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

15 
Máy trợ thở 

INSPIRATION 
  2002 2002 cái 1 30.000 30.000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

16 Tủ đầu giường   2014 2014 cái 15 40,000 600,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

17 Máy in Hp   2013 2013 cái 1 15,000 15,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

18 Giường Inox vạc Inox   2005 2005 Cái 10 120,000 1,200,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

19 Máy in HP   2019 2019 cái 1 15,000 15,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

20 May In Mã Vạch   2020 2020 cái 1 15,000 15,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

21 Quạt treo trường   2009 2009 cái 1 10,000 10,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  



 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Mã, số hiệu 

tài sản 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

 lượng  
Đơn giá bán Thành tiền Hình thức thanh lý tài sản 

22 Giường bệnh nhân Inox GBN2010 2010 20210 Cái 6 140,000 840,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

23 
Tủ đầu giường Inox (năm 

2010) 
TDG2010 2010 2010 Cái 6 40,000 240,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

24 Tủ đầu giường Inox (TE) TDG2009 2009 2009 Cái 4 40,000 160,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

25 Máy tính để bàn   2013 2013 cái  1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

26 Máy in   2013 2013 cái  1 15,000 15,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

27 Ghế chờ cho bệnh nhân GCBN2010 2010 2010 cái 2 40,000 80,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

28 Dàn loa âm thanh Loa 2005 2005 cái 1 10,000 10,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

29 Máy điều hòa   2006 2006 cái 1 50,000 50,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  



 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Mã, số hiệu 

tài sản 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

 lượng  
Đơn giá bán Thành tiền Hình thức thanh lý tài sản 

30 Giường inox GIU 2012 2012 Cái 2 140,000 280,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

31 Bàn mỗ trung BMT 1995 1995 Cái 1 200,000 200,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

32 Kính hiển vi Lomo   2002 2002   1 50,000 50,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

33 Bàn tiểu phẩu   2010 2010 Cái 01 50,000 50,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

34 Giường bệnh Inox   2015 2015 Cái 01 140,000 140,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

35 Bộ máy tính HP   2014 2014 Bộ 1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

36 Kính hiển vi   1995 1995 Cái 01 50,000 50,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

37 Máy vi tính để bàn Dell   2016 2016 Bộ 1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  



 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Mã, số hiệu 

tài sản 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

 lượng  
Đơn giá bán Thành tiền Hình thức thanh lý tài sản 

38 
Cân trọng lượng 120kg có 

thước đo chiều cao 
  2010 2010 Cái 02 20,000 40,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

39 
Máy điện tim 1 hoặc 3 

kênh 
  2014 2014 cái 1 15,000 15,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

40 Bàn khám phụ khoa   2010 2010 cái 2 50,000 100,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

41 Bàn đẻ thép không gỉ   2010 2010 Cái 2 50,000 100,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

42 Máy vi tính để bàn Dell   2017 2017 Bộ 1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

43 
Cân sức khỏe có thước đo 

chiều cao 
  2019 2019 cái 1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

44 Máy vi tính để bàn   2017 2011 Bộ 1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

45 Máy vi tính để bàn   2009 2017 Bộ 1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  



 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Mã, số hiệu 

tài sản 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

 lượng  
Đơn giá bán Thành tiền Hình thức thanh lý tài sản 

46 Máy vi tính để bàn HP   2009 2009 Bộ 1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

47 Bàn khám bệnh INOX   2011 2011 Cái 1 50,000 50,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

48 Bàn tiểu phẫu   2011 2011 Cái 2 50,000 100,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

49 Máy tính để bàn HP   2007 2013 Bộ 1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

50 Ghế băng chờ khám   2007 2007 cái 3 10,000 30,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

51 Kính hiển vi   2003 2003 cái 1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

52 Tủ đựng vắcxin   2008 2008 cái 1 150,000 150,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

53 Xe tiêm   2013 2013 cái 1 50,000 30,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  



 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Mã, số hiệu 

tài sản 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng 

ĐVT 
Số 

 lượng  
Đơn giá bán Thành tiền Hình thức thanh lý tài sản 

54 Cân đo chiều cao   2021 2021 Cái 1 20,000 20,000  Vật liệu, vật tư thu hổi được xử lý bán  

Tổng cộng       9.470.000  
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